
UBND HUYỆN GIA LỘC
PHỤ LỤC

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI
GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Kinh phí bổ sung để thực
hiện chế độ thăng hạng
chức danh nghề nghiệp

đối với giáo viên 4 tháng
năm 2024

Ghi chú

TỔNG CỘNG 1.983.183

I Trường Mầm non 959.134
1 MN Trùng Khánh 11.615
2 MN Thống Kênh 42.233
3 MN Hoàng Diệu 52.581
4 MN Hồng Hưng 57.472
5 MN Phạm Trấn 37.540
6 MN Đức Xương 43.750
7 MN Quang Minh 41.814
8 MN Phương Hưng 31.477
9 MN Yết Kiêu 65.841
10 MN Nhật Tân 38.781
11 MN Đồng Quang 50.535
12 MN Gia Lương 39.392
13 MN Lê Lợi 42.003
14 MN Tân Tiến 49.079
15 MN Thị trấn Gia Lộc 59.155
16 MN Thống Nhất 59.568
17 MN Đoàn Thượng 40.558
18 MN Gia Tân 23.296
19 MN Toàn Thắng 55.095
20 MN Gia Hòa 44.833
21 MN Gia Khánh 45.007
22 MN Hoa Hồng 27.509
II Trường Tiểu học 768.095
1 TH Trùng Khánh 41.530
2 TH Thống Kênh 43.751
3 TH Hoàng Diệu 58.939
4 TH Hồng Hưng 9.842
5 TH Phạm Trấn 2.196
6 TH Đức Xương 18.878
7 TH Quang Minh 52.859



8 Thị trấn Gia Lộc II 93.018
9 TH Yết Kiêu 26.297
10 TH Nhật Tân 24.862
11 TH Đồng Quang 19.429
12 TH Gia Lương 14.970
13 TH Lê Lợi 43.762
14 TH Tân Tiến 28.931
15 TH Thị trấn Gia Lộc 47.452
16 TH Thống Nhất 41.594
17 TH Đoàn Thượng 46.046
18 TH Gia Tân 67.711
19 TH Toàn Thắng 36.872
20 TH Gia Hòa 38.663
21 TH Gia Khánh 10.493
III Trường THCS 215.190
1 THCS Trùng Khánh 3.250
2 THCS Thống Kênh 17.877
3 THCS Hoàng Diệu 28.289
4  THCS Hồng Hưng 2.015
5  THCS Phạm Trấn 3.608
6 THCS Đức Xương 16.070
7 THCS Quang Minh 6.475
8 THCS Yết Kiêu 34.929
9 THCS Nhật Tân 2.272
10  THCS Đồng Quang 41.603
11  THCS Gia Lương 1.001
12  THCS Lê Lợi 2.217
13 THCS Tân Tiến 8.459
14 THCS Thị trấn Gia Lộc 6.881
15 THCS Thống Nhất 2.022
16 THCS Đoàn Thượng 13.345
17 THCS Toàn Thắng 8.362
18  THCS Gia Hòa 2.785
19  THCS Gia Khánh 6.441
20 THCS Lê Thanh Nghị 7.289
IV TRUNG TÂM GDNN-GDTX 40.764

STT Tên đơn vị

Kinh phí bổ sung để thực
hiện chế độ thăng hạng
chức danh nghề nghiệp

đối với giáo viên 4 tháng
năm 2024

Ghi chú
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